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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THẬNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH Ể- ' ' 
Đánh giá, phâiĩ loại cán bộ, công chức, viên chức hàng iiăm 

(Ban hành kèm theo Quyết định số S"4- /2013/QĐ-UBND ^ 
ngày Oâ tháng 12 năm 2013 của ủy bán nhân dân thành phổ) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều lệ Pham vi điều chỉnh 
• . 

Quy định việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 
trong các cơ quan hành chình từ thành phố đến quận - huyện; phường - xã, thị 
trấn; trong các, đơn vị sự nghiệp công lập và các Tổng Công ty, Công ty ừách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc ủy ban nhân 
dân thành phố quản lý. . 

Điều 2ề Đối tưọrng áp dụng 
# * 1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc toong các cơ quan: 

a) Cơ quan chuyên môn theo quy định tại Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 
13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ và cơ quạn tương 
đương sở thuộc ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi chung là Sở); 
. b) Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận - húỵện theo quy định 
tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 ứiẩng 02 nam 2008 
của Chỉnh phủ và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phu (gội chung là cấp huyện). 

2. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhận dân cấp huyện. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các tổ chức Hội đặc thù thuộc 
thành phố và được ủy ban nhân dân thành phố giao biên chế hàng năm. 

. ;4ệ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng 
Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên của 
Tổng Công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ 
sở hữu thuộc ủỷ ban nhân dân tibiàáh phố quản lý; 

5. Người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại các 
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà liước (sau đây gọi là người đại diện). 

6. Cán bộ chuyên ừắch, công chức phường - xã, thị trấn. 
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Điều 3. Mục đích đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
1. Làm rõ ưu điểm,:khuỹết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính 

ữị, đạo đừc, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên 
chức. 

2. Làm căn cứ tuyển chọn để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, 
điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giớỉ thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, 
kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 4. Yêu cầu công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
1. Phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tính lịch sử và cụ thể; trến cơ 

sở thực hiện tự phê bình và phê bình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 
công khai đối với cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá. 

2. Phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, sáng kiến, 
hiệu quả hoàn thành nhiệm, vụ làm thước đo ừong đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức. 

Điều 5. Giải thích từ ngữ 
, Trong Qụy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1 ."Cấp có thẩm quyền" là tập thể lãnh đạo hoặc người đứng đầu được giao 

quyền quyết định đối với chức danh cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý cán 
bộ, công chức, viên chức. 

2. "Người đứng đầu trực tiếp" là người được bầu, bổ nhiệm hoặc chỉ định 
giữ chức vụ cấp trưởng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Tổng Công ty, 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, Công ty cổ 
phần có trên 50% vốn nhà nưởc ừực tiếp quản lý, giao việc cho cán bộ, công 
chức, viên chức. . 

3. "Tập thể lãnh đạo" là Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ 
quận - huyện ủy; lãnh đạo các sở - ban - ngành; ủy ban nhân dân quậạ - huyện; 
Ban Thường vụ Đảng ửy phường - xã, thị trấn. 

4. "Cơ quan tham mưa về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền" là cơ 
quan chuyên trách làm công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp nhà nước, trực tiếp tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định đối 
với công tác cán bộ như: Phồng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở, Phòng Hành 
chính - Tổ chửc, Phòng Nội vụ quận - huyện.. .)• 

5. "Đơn vị cơ sở" là phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc sở - ban -
ngành, quận - huyện và tương đương. 

6. "Cấp ủy nơi công tác" là chi ủy nơi cán bộ, công chức sinh hoạt, công 
' tác. 

7. "Viên chức quản lý" Ịà người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

8. "Viên chức lãnh đạo5 quản lý cấp khoa - phòng ~,ban" là người đứng 
đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp khoa - phòng - ban ở các đơn vị sự nghiệp 
công lập. 
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Chương II •, , 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 6. Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
1. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức (theo quỵ định của Luật Cán 

•,.-bệ,-.•công chức và Luật Viên chức. - ' f 

2. Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; "! "''" 
3. Tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức. 
4. Môi trường và điều kiện cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ 

ừong thòi hạn đánh giá; 
r ' • ' .! '• 

, 1 5. Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 
viên chức; 

6. Đối với viên chức, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 
5 Điều này, còn phải căn cứ vào việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng làm việc 
đậkýkết 

Điều 7. Nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chửc hàng năm 
1. Nội dung đánh giá cán bộ: 'j " 
a) Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, 

đường lôi và quy chê, quy định của Đâng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
, b) Giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; tác phong và lề lối làm việc; 
chống quan liệu, tham nhũng, lẩng phí và những biểu hiện tiêu cực khác; 

c) Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện ở 
khối lương, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc; mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
của các tô chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc; , 

d) Tinh thần trách nhiệm trong công tác; tinh thần, ứiái độ phục vụ nhân 
dân; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự phê bình và phê bình; đoàn kết nội 
bộ, phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ; ; 

đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thời gian, chất lừợng, hiệu quả 
. tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực hay cơ quan, đơn vị phụ trách; 
tinh.tMnhọctậpnângcaotrnứiđộ. 

2. Nội dung đánh giá công chức: ; : 
a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

nhà nước; 
b) Giữ gìn phẩm chất chứứi trị; đặo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và 

1 lề lối làm việc; ; . . 
c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần học tập nâng cao 

trình độ; 
d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; ' * 
đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp ữong thực hiện nhiệm vụ; 
e) Thái độ phục vụ nhân dân. ; 
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Ngoài ra, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng - ban trở lên còn đánh 
giá theo các nội dung sàu: Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được 
giao lãnh đạo, quản lý; Năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực tập hợp, đoàn kêt 
công chức. 

3. Nội dung đánh giá viên chức: 
a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

nhà nước; , ... ; 

b) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hơp đồng làm việc đã 
ký kết được thể hiện ở khối lượng, chẩt lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công 
việc; • 

c) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; 
d) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với 

đồng nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử của viên chức; 
đ) Tinh thần học tập nâng cao trinh độ và việc thực hiện các nhiệm vụ 

khác > • • 
Ngoài ra, viên chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng - ban trở lên cồn đánh 

giá theo các nội dung sau: Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ; Kết quả hoạt động của cơ qụan, đơn vị được giao quản lý, phụ 
trách. 

Điền 8. Thẩm quyền, trách nhiệm nhận xét, đánh giá cán bộ, công 
chức, viên chức 

1. Người đứng đầu trực tiếp đánh giá cấp phó; đánh giá cấp trưởng, cấp 
phó các đơn vị cơ sở (nếu eổ) và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyển quản 
lý theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này. : 

2. Gấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá và kết luận phân loại cáh bộ, công 
chức, viên chức theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này. 

3. Bản thân cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá; cấp có thẩm quyền 
nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên cỊiức và phải chịu ừách nhiệm về nội 
dung nhận xét, đánh giá củạ mình. ỉ ! _ > 

Điều 9. Trình tự đánh giá cán bộ, công chức 
Việc đánh giá cán bộ, tông chức sau 01 (một) năm công tác được tiến hành 

vào thời gian cuối năm hoặc từ khi cán bộ, cống chức đó nhận nhiệm vụ đến cuối 
năm (trước tuần đầu tiên của tháng 12 hàng năm) và theo trình tự sau: 

1. Đối với cán bộ, cộng chức là người đứng đàu cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
phòng - ban và tương đương: 

a) Cán bộ, công chức tự đánh giá kết qụả GÔng tác theo nhiệm vụ được giao 
và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác (bằng văn bản) thẹo nội dung quy 
định tại Điều 7 của Quy chế này; , 

b) Tập thể cán bộ, cồng chức (đối với lãnh đạo cấp phòng - ban và tương 
đương) hoặc tập thể cán bô, cộng chức chủ chốt (đối với lãnh đạo cấp sở - ban -
ngành, quận - huyện và tương đương) cùng làm việc trong đơn vị họp tham gia 
góp ý và cấp ủy nơi cán bộ, cổng chức công tác, sinh hoạt nhận xét, góp ý. Ý kiến 
góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; 
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c) Bộ phận, phòng - ban hoặc người được giao tham mưu về công tác cán 
bộ, GÔng chức eủa cơ quan, đơn vị tổng hợp các nhận xét, góp ý và đê xuât nội 
dung nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức để báo cáo cấp trên quản lý cán bộ, 
công chức đó xem xét, kết luận; ; , ... 

d) Căn cứ vào kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá, quyết định xêp ỉoại 
cán bộ, công chức theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này và thông 
báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức 
lãnh đạo, quản lý làm việc. 

.2. Đối với cán bộ, công chức là cấp phó eủa người đứng đầu: 
à) Cán bộ, công chức tự đárih giá (bằng văn bản) kết quả công tác theo 

nhiệm vụ được giao; 
b) Người đứng đầu cơ quan sử dựng công chức nhận xét về kểt quả tự đánh 

giá của cán bộ, công chức; đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong 
công tác, nhiệm vụ được phân công; ' , 

c) Tập thể cán bộ, công chức (đối với lãnh đạo cấp phòng - ban và tương 
đương) hoặc tập thể cán bộ, công chức chủ chốt (đối với lãĩửi đạo cấp sở - ban -
ngàrih, quận - huyện và tương đương) cùng làm việc ừong đơn vị họp tham gia 
góp ý và cấp ủy nơi cán bộ, công chức công tác, sinh hoạt nhặn xét, góp ý. Ý kiến 
góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; 

d) Căn cứ vào kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao ừong năm, người 
đứtig đầu cơ quan sử đụng công chức kết luận và quýết định xếp loại công chức 
tại cuộc họp đánh giá công chức hàng năm theo các mức quy định tại Điều 11 của 
Quy chế này và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập 
thể nơi công chức lãnh đạo, quản lý làm việc. 

3. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 
a) Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự 

nhận xẻt ưu, nhược điểm ừong công tác (bằng Văn bản) theo nội dung quy định tại 
Điều 7 của Quy chế này; 

b) Tập thể công chức cùng làm việc ở phống - ban và tương đương họp, 
nhặn xét, góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và tKông qua tại cuộc họp; 

c) Tập thể lãnh đạo, quản lý phòng - ban và tương đương nơi sử dụng ừực 
tiếp công chức nhận xét về kết quả tự đánh giá củạ công chức, đánh giá những ưu, 
nhược điểm của công chức ữong công tác; 

d) Người đứng đầu phòng - ban và tương đương nơi trực tiếp sử dụng công 
chức kết luận và phân loại công chức theo các mức quy đinh tại Điều 11 của Quy 
chế này tại cuộc họp đánh giá công chức hàng năm của phòng - ban, đơn vị mình 
và gửi kết quả đánh giá cho lãnh đạo cấp ừên. 

. 4. Việc đánh giá cán bộ, công chức biệt phái phải do cơ quan sử dụng cán 
bộ, công chức thực hiện và gửi tài liệu đánh giá về cơ quan cử biệt phái để đề xuất 
thi đua - khen thưởng và lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức. 
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Điều 10. Trình tự đánh giá viên chức 
Việc đánh giá viên chức sâu 01 (một) năm công tác được tiến hành vào 

thời gian cuối năm hoặc từ khi viên chức đó rửiậíi nhiệm vụ hay ký kết họp đồng 
làm việc với cơ quan, đom vị sử dụng viên chức đến cuối năm (trước tuần đầu tiên 
của tháng 12 hàng năm) và theo trình tự sau: 

1. Đối với viên chức quảri lý (Trưởng, Phó cấp phòng - ban - khoa, cơ quan, 
đơn vị và tương đương): t * *. 

a) Viên chức tự đánh giá (bằng văn bản) kết quá công tác theo rihiệm vụ được 
giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm ừong công tác; 

b) Tập thể' nơi viên chức quản lý làm việc tổ chức họp và đóng góp ý kiến. 
Trường hợp viên chức quản lỵ là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị thì chỉ tổ chức họp và lấy ý kiến đóng góp của viên chức chủ chốt noi 
viên chức quản lý làm việc. Ý kiến góp ỷ được lập thành biên bản và thông qua tại 
cuộc họp; ' . . 

c) Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách, nhiệm đánh giá, quyết định xếp 
loại theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này và thông báo đến viên chức 
quảrì lý sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi viên chức quản lý làm việc. 

2. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý (kể cả người làm việc theo 
chế độ hợp đồng): 

a) Viên chức tự đánh giá (bằng văn bản) kết quả công tác theo nhiệm vụ được 
giao; , 

b) Tập thể viên chức cùng làm việc tại các phòng - ban hoặc đơn vị íổ chức họp 
và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; 

c) Người đúng đầu cơ quan, đon vị nhận xét về kết quả tự đánh giá của viên 
chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của viên chức ừong công tác và quyết định 
phân loại viên chức theo các mức quy đinh tại Điều 11 của Quy chế này. 

Điều 11. Phân loại, đánh giá cán bộ, eông chức, viên chức 
\ Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được 

áp dụng theo 04 mức sau: , 
1. Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được đánh 

giá từ mức A trở ìên, trong đó có ít nhất 4/6 nội dung đạt mức A+ đối với cán bộ, 
công chức và 3/5 nội dung đạt mức A+ đối với viên chức). 

Là những người không vi phạm các nội dung đánh giả theo từng loại đối 
tượng tại Điều 7 của Quy chế này và đảm bảo một trong các tiêu chí sau: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: Hoàn thành 
100% khối lượng, đạt chất lừạng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao; có sáng 
kiến cải tiến trong công việc được thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức đó công nhận hoặc Thành phố, Bộ - ngành ở Trung ương công 
nhận. . 

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp trưởng, cấp phó đơn vị cơ sở: 
cơ quan, đơn vị hoặc bộ phận được phân công phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu 
nhiệm vụ; tổ chức Đảng đạt trong sạch vững manh và các đoàn thể của cơ quan, 
đơn vị, bộ phận đạt vững mạnh, xuất sắcễ 
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c) Đối vói ệáìi bộ, công chức, viên chức, lãtỉh đạo cấp trên đơn vị cơ sở: phải có 
100% đơn vị trực thuộc hoàĩi thành líhiệm vụ, troiíg đó ,có trên;70% đơn vị hoàn ửiàĩih 
tốt nhiệm vụ. ' 

2. Cán ^ộ, công-chức, yiên chức hoàn thàrủi tốt nhiệm vụ (được đánh giá từ 
mức A ừở lên, trong đó có ít nhất 2/6 nội dung đạt mức A+ đối với cán bộ, công 
chức và 2/5 nội dung đạt mức A+ đối với viên chức). 

Là những người không vi phạm các Điểm a, b thuộc nội dung đánh giá theo 
từng loại đối tượng tại Điềụ 7 Quy chế này và đảm bảo một trong các tiêu chí sau: 

a) Đối íVỚi cán bộị công chứcj.viên.chức, chuyên môn, nghiệp vụ: Hoàn 
thành 100% khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc được giao. 
, b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp trưởng, cấp phó đơn vị cơ sở: 
cơ quan, đơn vị hoặc bộ phận được phân công phụ trảch hoàn thành 100% chỉ tiêu 
nhiệm vụ; tổ chức Đảng và các đoàn thể của cơ quan, đom vị, bộ phận đạt trong 
sạch vững mạnh. , 

c) Đối với cán bộ, công chức,, viên chức lãnh đạo cấp trên đơn vị cơ sở: có 
90% đơn vị ữực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 50% đơn vị hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. r • ũ ; -

/ 3. Cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 
(được đánh giá từ mức B trở lên, trong đó có ít nhất 3/6 nội dung đạt mức A) và 
viên chức hoàn thạnh nhiêm. vụ (đươc đánh giá tìĩ mức B ừở lên, ừong đó có ít 
r ủ i ấ t  2 / 5  n ồ i  đ u n g  đ ạ t  m ứ c  Ạ ) .  '  , *  . . .  ,  

Là những người không vi phạm các Điểm a, b thuộc nội dung đánh giá theo 
từng loại đối tượng tại Điều 7 Quy chế này và đảm bảo một trong các tiêu chí sau: 

, a) Đối với cán bộ, công chức,-viên ctíức chuyên môn, nghiệp vụ: Hoàn 
thành trên 80% khối lượng công việc được giao nhưng chất lượng, tiến độ công 
việc chưa đạt yêu cầu. 

b) Đối với cán bộ, công chức, viên ehức cấp trưởng, cấp phó đơn vị cơ sở: 
cơ quan, đơn vị, hoặc bộ phận được phân công phụ ừách hoàn thành trên 80% chỉ 
tiêu nhiệm vụ; tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị, bộ phận hoàn 
tMnh nhiệm VỊL , , , 
. c) Đối với cán bộĩ công chức, viên chức lãnh đạo cấp ữên đơn vị cơ sở: có 
ừên 70% đơn yị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ là những người 
được đánh giá ở mức B và mức c hoặc có các mức đánh giá A, B nhưng không đủ số 
lưọng để được đánh giá là công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về 
năng lực hay viên chức hoàn thành nhiệm vụ. . 

Là người vi phạm" các Điểm á Hoặc Điểm b thuộc: nội dung đánh giá theo từng 
loại đối tượng tại Điều 7 của Quy chế này hoặc: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: chưa hoàn 
thành khối lượng, chất lượng công việc được giaó (hoàn thành công việc ở mức từ 
80% trở xuốĩíg). Chất lượng, tiến độ công việc không đạt yêu cầuề 

/ 
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b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp trưởng, cấp phó đơn vị cơ sở: cơ 
quan, đơn vị hoặc bộ phận được phân công phụ trách không hoàn thành chỉ tiêu 
nhiệm vạ hoặc tổ chức Đảng vấ eác đoàn thể của cơ quan, đơn vị, bộ phận được 
đánh giá yếu, kém. 

c) Đối với eán bộ, công chức, viên chức lầĩứi đạo cấp trến đơn vị cơ sở: có 
trên 3 0% đơn vị trực thuộc kỉiông hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 12. Thông báo và báo cáo nội dung nhận xét, đánh gíá cán bộ, 
công chức, viên chức 

1. Ngứời đứng đầu cơ qùan, 'đơn vị thông báo kết luận nhận xét, đánh giá, 
phân loại của cấp có thẩm quyền cho cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá 
biết. > ' .... • , . ' • = : 

Đối vói viên chức, ngoài việc thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho tùng 
cá nhân, kêt quả phân loại viên chức còn được công khai trong đơn vị sự nghiệp 
công lập. Nếu không nhất trí vói kết quả đánh giá và phân loại thì viên chức được 
quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện cấp trên trực tiếp quản 
lý quyêt định, lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bần về nội dung nhận 
xét, đánh giá cán bộ của cấp mình lên cấp ừên xem xét, kết ĩuận. . 

Điều 13. Quyền bảo lưu ý kiến và giải quyết khiếu nại về đánh giá cán 
bộ, công chửc, viên chức - A 

1. Cán bộ, công chức, viên chức có quyền trình bày ỷ kiến, bảo lưu và báo 
cáo lên cấp trên trực tiếp những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh giá đối 
với bản thân mình nhưng phải chấp hành kết luận, nhận xét, đánh giá của cấp có 
thẩm quyền. . . , ; _ 

2. Khi có khiếu nại về đánh giả cán bộ, công chức, viên chức thi cấp có 
thẩm quyền có ừách nhiệm xem xét, kết luận và thông báo (bằng văn bản) đến 
người khiêu nại. ! 

Điều 14. Quản lý hồ sơ, tài liệu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
và thời gian nộp báo cáo í 

1. Văn bản nhận xẻt, đánh giá cẩn bộ, công chức, viền chửc của người 
đứng đâu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải có chữ ký 
của người đứng đầu hoặc một thành viên đại diện lãnh đạo và đóng dấu của cơ 
quan, đơn vị đó. ; . 

2. Các văn bản, hồ sơ, tài liệu về nhận xét, đánh giá cáxi bộ, công chức, 
viên chức bao gồm: bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức; 
nhận xét, đánh giá của ngưởi đứng đầu cơ quan, tập thể lãnh đạo, của cấp ủy, Ban 
Cán sự đảng, Đảng đoàn..kết luận của cơ quan kiểm ừa, thanh ữa (nếu có) phải 
gửi cho cơ quan quản lý cán bộ để lưu hồ sơ theo phân cấp quản lý cán bộ như 

. sau: . „ ' • / / • . 

a) Hồ sơ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phường - xã, thị ừấn và 
Trưởng, Phó các phòng - ban tương đương ở quận - huyện trở xuống gửi về 
Phòng Nội vụ quận - huyện để trực tiếp theo dõi, quản lý và báo cáo eho Sở Nội 
vụ. 
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b) Hồ sơ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cấp Trưởng, .Phó các 
phòng - ban tương đương ở sở - ban - ngành thành phố ừở xuống v.à công chức, 
viên chức các đơn vị trực thuộc sở - ban - ngành (nếu có) gửi về Phòng Tổ chức 
cán bộ hoặc Văn phòng sở - ban - ngành để trực tiếp theo dõi, quản lý và báo cáo 
cho Sở Nội vụ. 

c) Hồ sơ đánh giá viên chức, nhân viên cua các doanh nghiệp nhà nước (trừ 
các chiức danh nêu tại điểm d của khoản 2 điều 14) gửi về Phòng Tổ chứe-Hành 
chính hoặc Phòng Quản trị của các doanh nghiệp để trực tiếp theo dõi, quản lý và 
báo cáo cho Sở Nội vụ. ' v 

d) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức Chủ tịch, Phó Chú tịch ủy ban 
nhân dân quận - huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc các sở - ban - ngành thành phố 
và tương đương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, 
Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên 
của các Tổng Công ty, Công ty ừách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 
làm chủ sở hữu thuộc thành phố và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phân 
vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước: hồ sơ gửi vê Sở 
Nội vụ để trực tiếp theo dõi, quản lý và báo cáo cho ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân 
thành phố và các quận - huyện phải hoàn tất việc đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và tổ chức lưu giữ 
tài liệu đánh giá (gồm phiếu đánh giá, biên bản họp đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức và các văn bản có liên quan) ừong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy 
địnhắ Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện vào dịp kết thúc năm học. 

4. Ngày 07 tháng 12 hàng năm các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc ủy ban 
nhân dân thành phố và các quận - huyện gửi Bảng tổng hợp báo cáo đáĩỉh giá cán 
bộ, công chức, viên chức (kể cả kết quả đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên hành chính) về Sở Nội vụ để thẹo dõi, tổng hợp báo cáo úy ban 
nhân dân thành phố và Bộ Nội vụ theo quy định. . f 

Điều 15. Chế độ khen thưởng, kỷ luật 
Việc thực hiện chế độ khen thưởng, không khen thưởng và kỷ luật được 

thực hiện theo nguyên tắc trách nhiệm thuộc về người đứng đầu các cớ quan, đơn 
vị như sau: . 

1. Khen thưởng: 
Cán bộ, công chức, viên chửc và tập thể cơ quan, đớn vị, phòng - ban thực 

hiện tốt chế độ báo cáo, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy 
định này được xem xét, khen thưởng theo quy định. 

2Ể Không khen thưởng: 
a) Cán bộ, qổng chưc viện chức hoặc tập thể cơ quan, đơn vị, phòng - ban 

không thực hiện |§í* che đọ bạò. cậò, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng 
năm theo quy đi^Ị ĩíhư: chưa hoạn, thành việc đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức cửá cơ quaáệ^đơri vị hpậc hpàh thành việc đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức của cơ quan, đơn vị nhưng nọp báo cáo chậm so với thời gian quy định. 

b) Người đứng đầư cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, khiếu 
kiện, khiếu nại một nội dung thuộc thâm quyên mà không có biện pháp khăc 
phục, giải quyết để kéo dài từ 01 năm trở lên. 
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c) Lãnh đạo cơ quan, đon vị (gồm người đứng đầu và cấp phó của người 
đứng đầu) chưa hoàn thành ríhiệm vụ kịp thời hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng 
không đứng thời gian yêu cầu của cấp ừến do chủ quan được lãnh đạo ủy ban 
nhân dân thành phố nhắc nhở bằng văn bản từ 02 lần/01 năm ừở lên. 

3. Kỷ luật: 
a) Cán bộ, công chức, viên chức hoặc tập thể cơ quan, đơn vị, phòng - ban 

không thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 
theo quy định. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức hoặc tập thể cơ quan, đơn vị, phòng - ban 
hoàn thành việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị nhưng 
không nộp báo cáo hoặc nộp chậm so với thời gian quy định về cơ quan quản lý 
từ 02 lần ừở lên theo phân công quản lý hồ sơ tại Điều 14 của Quy định này. 

Căn cứ vào mức độ sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức hoặc tập thể 
cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan được giao quản lý 
cán bộ, công chức, viên chức thảnh lập Hội đồng hoặc tham mưu cho cơ quan có 
thâm quyên thành lập, Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức , theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 

Chương in 
TỔ CHỨC THỤ C HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm thỉ hành 
1. Giao Giám đốc' Sở Nội vụ chủ tri, chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp 

với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ủy ban Kiểm ừa Đảng ủy Khối 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị hàng năm và giải đáp 
các vướng mắc (nếu có) quy định này để triển khai thực hiện tốt và định kỳ báo 
cáo kết quả về ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ủy ban 
lủiân dân thành phố, các Tổng Công ty, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do nhà nước làm chủ sở hữu trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố và Chủ 
tịch ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thực 
hiện và triển khai thực hiện nghiêm Quy định này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, không hợp lý, 
Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp 
và trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho 
phùhơp./. 

BAN NHÂN DÂN 
^HẠN/^HỦ TỊCH 

e Hoàng Quân 
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ẫígk ì$£\. . _ PHỤ LỤC . '  ̂
É«G DẪN ĐÁNH GIÁ CÁN Bỏ, CÔNG CHỨC HÀNG NĂM 
8fi|l {Kèm theo Mằu số 01) 

. ỵ'^MỈan hành kèm theo Quyết định sổ 5-4 /2013/QĐ-UBND ' 
oã thảng 12 năm 2013 của ủy ban nhân dần thành phổ) 

1. NỘI DƯNG ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC 
ĩ. Chấp hành đường lối, chủ ừưang, chính sách của Đảng và pháp luật của 

nhà nước: " 
Nêu rõ bản thân và gia đinh ữong việc chấp hành đường lối, chủ trương của 

Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tốt hay không tốt, có gì vi phạm. Bản 
thân công chức cỏ gương mẫu trong việc chấp hành hay không? 

2. Giữ gìn phẩm chất chính ừị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề 
lối làm việc: 

Nêu rõ bản thân có thực hiện tốt những điều công chức không được làm. 
Quan hệ ừong gia đình và quần chúng xung quanh. Thực hiện tốt tinh thần tự phê 
bình và phê bình đối với Đảng viên và quần chúng tại đơn vị (nếu công chức là 
Đảng viên). Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chông quan liêu, tham 
nhũng, lãng phíế Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trúẺ Không đê vợ (chông), 
con, người thân lợi dụng chức vụ của mình đề thu vén lợi ích cá nhân. Có lối sống, 
sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, vãn minh và tinh thân 
đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh. Tích 
cực học tập và làm theo tấm gưomg đạo đức Hồ Chí Minh; quán ừiệt và cụ thể hóa 
các" chủ trương, đường lối, Nghi quyết của Đảng vào lĩnh vực, công việc được 
phân công phụ teách. 

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thể'hiện ở khối lượng, chất 
lượng, hiệu quả thực hiện công việc được giao; Tích cực học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị... phục vụ công tác tốt hom. 

- Trong năm đã tự học nâng cao trình độ về lĩnh vực gì? Đã tham dự những 
lớp tập huấn nào? 

- Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc hàng năm theo quy định tại 
Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào 
tạo, bồi dưỡng cống chức. * 

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao, bảo đảm chất lượng và đúng 

thời gian quy định. Cụ thể: 
- Những công việc thực hiện trong năm. Những việc đã giải quyệt đúng hạn; 

những việc giải quyết còn chậm, gặp khó khăn hoặc chưa giải quyết. 
, - Những văn bản, kế hoạch, công ừìĩủi, đề án, đề tài ỵđã chủ trì soạn thảo 

hoặc tham gia soạn thảo (nếu có). 
- Những đề xuất, sáng kiến được chấp nhận, thực hiện. 
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- Giải quyêt các kiên nghị của cơ sở, người dân, cán bộ, công chức, cơ quan, 
đon vị đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xủất giải quyệt* 

- Đảm bảo đúng số ngày làm việc trong năm (trừ các ngày nghỉ -Lễị/rết, 
ngày phép, ngày đi công tác, ngày nghỉ theo chế độ quy định của pháp áủật^cố liên 
quan đến cán bộ, công chức), đi công tác cơ sở (phát hiện nhữngíVấn đậỊphát sinh 
hoặc tồn tại, báo cáo đề xuất giải quyết). 

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: 
Có tinh thần ừách nhiệm ừong công tác và thực hiện nghiêm túc Nội quy, 

Quy chế cơ quan. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp ữên. 
Có mối quan hệ, phối hợp tốt trong công tác giữa cán bộ, công chức trong cơ 

quạn và với các đơn vị khác trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và chập hành đúng 
Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan và quy định của pháp luật. , 

6. Thái độ phục vụ nhân dân: : 
Có thái độ lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ, lắng nghé ý kiến 

của tổ chức và công dân, giải quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền hà, khó 
khăn cho người đề nghị giải quyết. 

Ngoài ra, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng - ban và tương đương 
trở lên còn đánh giá theo các nội dung sau: Năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực 
tập hợp, đoàn kết công chức. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
phòng - ban được giao lãnh (ỉạo, quản lý, phụ trách. 

IIỆ Ý KIẾN CỦA TẬP THỀ ĐƠN VỊ 
Ghi tóm tắt ý kiến đóng góp của tập thể phồng - ban, cơ quan, đơn vịề 

III. ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TRƯỞNG cơ QUAN, ĐƠN VỊ HOẶC 
TRƯỞNG CÁC PHÒNG - BAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

1. Phần này do thủ trưởng trực tiếp đánh giá sau khi xem bản tự đánh giá 
của công chức và ý kiến của tập thể và sự theo dõi của mình. 

Gtíi tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm và nlỊận xét theo các mức quy định. 
2. Việc đánh giá được tính theo các mực (A+, A, B, C) ở từng nội dung quy 

định cụ thể. 
3. Tổng hợp xếp loại công chức: 
- Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những người đạt từ mức A ừở 

lên, trong đó có ít nhất 4/6 nội dung đạt mức Ạ+. 
- Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là những người đạt từ mức A trở lên, 

ừong đó có ít nhất 2/6 nội đurig đạt mức A+. 
- Công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực là những 

người đạt từ mức B trở lên, trong' đó có ít nhất 3/6 nội dung đạt mức A. 
- Công chức không hoàn ửiành nhiệm vụ là những người được đánh giá ở mức 

B và mức c hoặc có các mức A, B nhưng không đủ số lượng để được đánh giá là Công 
chức hoàn thành nhiệm vụ nhựng còn hạn chế về năng lực. 

* Một số điểm cần lưu ý khi đánh giá cán bộ, côrig chức: 
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a) Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện theo hướng dẫn đánh giá cán bộ 
và phiếu đánh giá cán bộ (nếu có) của Tổ chức Đảng nhưng phải đảm bảo đủ các 
nội dung đánh giá cán bộ theo quy định chung của Uy ban nhân dân thành phộ. 
Ngoài ra còn phải xem xét, đánh giá vai trò, trách nhiệm cán bộ là người đứng đâu 
ở các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. 

^ b) Trường họp Tổ chức Đảng (Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy) không 
thiết kế mẫu phiếu đánh giá cán bộ thì cơ quan, đơn vị có đối tượng là cán bộ sử 
dụng Mầu số 01 để áp dụng cho việc đánh giá cán bộ hàng năm theo từng nội dung 
củạ quy đinh này. 

c) Cán bộ, công chức có thời gian làm việc ữong năm tại cơ quan, đơn vị 
dưới 06 tháng không được xem xét, đánh giá đạt mức tối đa (A+) ở nội dung số 4 
của phụ lục này. Trừ trường hợp trong thời gian làm việc có sáng kiến cải tiến 
công việc, mới chuyển công tác từ nơi khác về hoặc lập thành tích xuất sắc nhiệm 
vụ được giao được Thủ trưởng cơ quan công nhận. 

d) Không thực hiện việc đánh giá đối với cán bộ, công chức không đảm bảo 
thời gian làm việc trong năm như: xin nghỉ phép dài hạn từ 06 tháng trở lên vì lý 
do cá nhân; nghỉ trị bệnh cả năm hoặc kéo dài từ năm này sang năm khác; cán bộ, 
công cầức có tổng thời gian công tác dưới 03 tháng/01 năm (tính cả thời gian công 
tác tại đơn vị cũ nếu là người mới chuyển công tác từ nơi khác về). Các trường họp 
này vẫn thực hiện việc khai phiếu đánh giá cán bộ, công chức theo mẫu quy định 
để theo dõi, quản lý hồ sơ cán bộ nhưng không tồ chức kiểm điểm, đánh giá thi đua 
- khen thưởng của năm. Trường hợp đặc biệt cần đánh giá phải có ý kiến nhất ừí 
của Thành ủy hoặc ủy ban nhân dân thành phố. 
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(Tên cơ quan, đơn vị) Mấu số 1 

PHĨÉU ĐẢNH GIẮ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM 
" . ' ' ' ' ' • NĂM * ' c 

Họ và tên công chức: 
Ngày, tháng, năm sinh: , , , , 
Chức vụ: Ngạch, bậc lương: 
Đơn vị công tác: . 

I. Tự NHẬN XÉT KÉT QUẢ CÔNG TÁC, TƯ DƯỠNG RÈN LUYỆN: 
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chỉnh sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước: 

2. Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, ỉếi sống lành mạnh,, tác phong và 
ỉề lối làm việc: . 

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thầu học tập nâng cao 
trình độ: 

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
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5. Tinh thần trách nhiệm và phối họp trong thực hiện nhiệm vụ: 

6. Thái độ phục vụ nhân dân: 

Cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng - ban và tương đương trở 
lên (có hệ số phụ cấp chức vụ nói chung theo quy định) kiểm điểm, đánh giá thêm các 
nội dung sau: 

Phần này không thực hiện để tỉnh các mức đánh giá A+, A, B, c mà làm cơ sở 
đế tập thế cán bộ, công chức cùng làm việc ở phòng, ban (nếu Cán bộ, công chức 
chức là cấp Trưởng, Phó các phòng, ban...) hoặc tập thể cán bộ, công chức chủ chốt 
cùng làm việc ở cơ quan, đơn vị (nếu cán bộ, công chức là cấp Trưởng, Phó các cơ 
quan, đơn vị...) cổ ỷ kiên đánh giá, góp ỷ trước khi tổng hợp xếp loại công chức năm 
cho cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý. 

a) Nărig lực lãnh đạo, quản lý và năng lực tập họp, đoàn kết cán bộ, công chức: 

b) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phòng - ban và tương đương 
được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách: 

II. Tự PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC: (Đánh dấu X vào 01 trong 04 ô tương 
ứng dưỏi đây). 

Hoàn thành xuất Hoàn thành tốt Hoàn thành nhiệm Không hoàn thành 
sắc nhiệm vụ nhiệm vụ vụ nhưng còn hạn nhiệm vụ 

chế về năng lực 
.  . I - . . . . .  •  • •  

TP.HCM, ngày tháng năm 
Người tự nhận xét 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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III. Ý KIẾN CỦA TẬP THẺ ĐƠN VỊ: 

IVệ KÉT QUẢ TỔNG HỢP ĐẺ XÉP LOẠI CÔNG CHỨC: 
(Phần này do Thù trưởng quản lỷ trực tiếp ghi) 

STT Nội dung Đat mức 
* (A+;ễA, B, C) 

Ghi 
chú 

1 Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước 

2 Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành 
mạnh, tác phong và lề lối làm việc - . 

3 Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

4 Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

5 . Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện 
nhiêm vu 

6 Thải độ phục vụ nhân dân. 

Kết luận: Công chức • 
TP.HCM, ngày tháng năm 20.. 

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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GỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(Tên cơ quan, đơn vị) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG TỎNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM 
NĂM... 

, Kết quả phân loại 

SỔ 
TT Họ và tên 

Hoàn thành 
xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 
nhiệm vụ 
nhưng còn 
hạn chế về 
năng lực 

Không 
hoàn thành 
nhiệm vụ 

Ghi chú 

1 

2 

3 
ị • i ' 
ỉ . ' • 

Thủ trưởng đơn vị 
(Kỷ tên, đóng dấu) 
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• v" - PHỤ LỤC , ' s ; . 
Ỉ(ỄM mSỈƯỚNG DẪN ĐẮNH GIA vửlN CHỨC HÀNG"NĂM'-'. -s; • 
xil^ỂỊííállỂ )ỉl (Kèmứieo Mỗạsố 1ẠX: •"'f,ỉ . 

1 ìVVị^Mc ;^-?r£/ c Ị '• - ?. ,. , ' .-V ; . .  ^  / •  :  "  - " r " v  • • < • '  / i ; '  

Ổ0an hành kèm theo Quyết định sổ 64- /2013/QĐ-UBND ^.» í 
^is^r-==sl^sàỵ ŨÂ tháng 12 năm 2013 củạ Uy ban rứịận ậãn thành phố) 

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VIỂN CHỨC 
- 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sậbh õủâ Đảrig và pháp luật của 

nhanươc: ' ' •• ;  : :  •- : í i*T v '  '  
Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành đựờrig lối;, chủ trương của 

Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tốt hay không tốt, có gi vi phạm. Bản 
thân viên chức có gương mẫù trong việc chẩp hânh. hay không? Viên chức có thực 
hiện tốt những đỊều-viên chức không được làm hay không? ' " 

. 2. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo họp đồng iàm việc đã ký 
kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu qủảị, tiến độ ửiực hiện công việc: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao, bảo đảm chất lừợhg và đóng 
t h ờ i  g i a n  q u y  đ ị n h .  G ụ  t h ể :  "  • • • • • • ' ì  •  

- Những công việc thực hiện, trong nam. Những việc ảấ' giải' quỵết ứổhg hạn; 
những việc giải quyết còn chậm hoặc chưa giải quyết. 

- Những văn bản, kế hoạch, công ừình, đề án, đề tài đã chú ừì soạn thảo 
hoặc tham gia soạn thảo (ĩiếú có)ẵ 

- Những đề xuất được chấp nhận, thực hỉệri. -1 , 
- Giải quyết các kiến nghị của người dân, cơ quan, đơn vị, khách hàng... 

đứng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi để xuất giải qụỵetế 

* - Bản thân có vi phạm hợp đồng làm việc đã ký kết (nếu có) hạy không. 
3. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp: ; n 
Thực hiện theo quy đinh về đạo đức nghề nghiệp của từng ngành, lĩnh vực 

thựòtế củacơquan, đơnvị. , ( ^ í . * 
. - Bản thân thực hiện tốt hay có vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay không? số 

lần vi phạm? Có khắc phục hậu quả hay không? , 
- Thông qua các quy định về tiêu chuẩn, đạo đức nghễ nghiệp bản thân nhận 

thây có thiếu sót hoặc hạn chê nào cần sửa chữa, thay đôi cho phù hợp với thực tê. 
- Là gưcmg điển hình trong thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của 

từng ngành * , 
- Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giần dị, trung thực; tác phong lịch sự, 

văn minh và tinh thần đoàn kềt nội bộ, thương ỷêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập 
thể vững mạnh. < ! , 
- Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chống quan liệu, tham nhũng, lãng 
phí. Không để vợ (chồng), con, người thân lợi dụng chức vụ của mình đễ thu vén 
lợi ích cá nhân. . . 
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4. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tậc với 
đồng nghiệp và việc thực hiện nôi-qúy, quy tắc ứng xử của viên chức: ' • Ễ^ 

- Có tinh thần trách nhiệm ừong công tác và thực hiện.nghỉềm túc Nội Huy, 
Quy chế cơ quan tốt hay chưa tốt. Thực hiện ý kiến chỉ đạo cpạ cấp .trên nỆế thế 
n à o .  '  • •  •  '  •  '  '  • "  '  ;  -  ' '  *  '  '  • " .  ,  •  / "  

- Có thái độ lễ phẻp, lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ, lắng nghe 
ý kiến của tổ chức và công dân, giái quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền 
hà, khó khăn cho người đề nghị giải quyết. ị 

— Tinh thần họp tác trong giải quyết công việc giữa viên chức ừong cơ quan 
với nhau tốt hay chưa tôt và bản thân hợp tác với các đơn vị khác như thế nào, có 
chấp hành đúng nội quy, quỵ tắc ứng xử củạ viện chức ừong cơ qụan và quy định 
của pháp luật không? ! 

5. Tinh thầỊịhọc tập nâng cao trình độ: < 
Tích cực học tập nâng cáo ừình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính 

trị... phục vụ cồng tác tốt hơn. 
- Trong năm, đã tự học nâng cao trình độ về lĩnh vực gì? Đã tham đự những 

khóa bồi dượng, cập lớp tập huấn nào? 
- Học tập vả làm. theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quáìi triệt và cụ thể 

hóa các chủ.trựơng, đường Ịối, Nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực, công việc được 
phần công phụ trách. „ 

Ngoài, rạ, viên chức lãnh đạo, quản lý từ Cấp khoa - phòng - ban ừở lên còn 
đánh giá theo các nội dung sau: Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành ỵậ tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ; Ket quả hoạt động của khoa - phòng - ban, cơ quan, đơn vị 
được giao quản lý, phụ trách. 

' " ' • II. Ỷ KIÉN CỦA TẬP THẺ ĐƠN VỊ . /' ' ' , 
Ghíỉ tỏm tắt ý kỉẹn đóng góp cua tập thể khoa - phòng - ban, cơ quan, đơn vị. 
iĩl ĐANH GIẢ CÙA THỦ TRƯỞNG CỚ QUAN, ĐƠN VỊ HOẶC 

TRƯỞNG CÁC PHÒNG - BÀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 
1. Pầầư ĩiày do thủ írữởhg trực tiếp đánh giá sau khi xem bản tự đánh giá 

của viên chức và ý kiến của tập thể và sự theo dõi của mình. 
Ghi tóm tắt ưu điểm, khủỹết điểm và nhận xét theo các mức quy định. 
2. Việc đánh giá được tính theo cấc mức (A+, À, B, C) ở từng nội dung quy 

định cụ thể; 
, 3. Tổng hợp xếp loại viền chức: 

- Viên chửc hoàn thàĩíh xuất sắc nhiệm vụ là những người đạt từ mức A ữở 
lên, trong đó có ít nhất 3/5 nội dung đạt mức A+. 

- yiên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ lả những người đạt từ,mức A trở lên, 
trong đó có ít lihất 2/5 nội dung đạt mức . 

- Viên chức hoàn thành nhiệm vụ là những người đạt từ mức B trở lên, trong 
đó có ít nKất 2/5 nội đung đạt mức AẾ .. .  :Ị 

- Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ là những người được đánh giá ở mức 
B và mức c hoặc có các mức A, B nhưng không đủ số lượng để được đánh giá là viên 
chức hoàn thành nhiệm vụ. 
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PHIÉU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM 
• NĂM.;.. .ế.ẽ.; ' • 

Họ và tếụ viên chức: s , , f r 
Ngày, tháng, năm sinh: \ 
Chức vụ: Ngạch, bậc lương: I 
Đơn vị công tác: ; , / ỉ , 4 Vv 

•. I. Tự NHẬN XÉT KẾT QUẢ CỘNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN: 

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và phắp luật 
của Nhà nưó'c: . 

2. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo họp đồng làm việc đã 
ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thụrc hiện công 
việc và việc thực hiện các nhiệm vụ khác: 

3. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp: * 
*ể •••••• y • • -

4. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần hợp tác vói 
-  >  .  ;  . . . .  •  r 
đông nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tăc ứng xử của viên chức: 
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5. Tỉnh thần học tập nâng cao trình độ: 

Viên chức là lãnh đạo, quản lý từ cấp khoa - phòng - ban và tương đương trở 
lên (có hệ số phụ cấp chức vụ nói chung theo quy định) kiểm điểm, đánh giá thêm các 
nội dung sau: 

Phần này không thực hiện để tính các mức đánh giá A+, A, B, c mà làm cơ sở 
để tập thể cán bộ, nhân viên cùng làm việc ở khoa, phòng, ban (nếu viên chức là cấp 
Trưởng, Phó khoa, phòng, ban...) hoặc tập thể viên chức chủ chốt cùng làm việc ở cơ 
quan, đơn vị (nểu.viên chức là lãnh đạo cẩp Trưởng, _Phó cơ quan, đơn vị) cỏ ỷ kiến 
đánh giá, góp ỷ trước khi tổng hợp xếp loại viên chức năm cho viên chức là lãnh đạo, 
quảnlỷ. 

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điểu hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ: 

b) Kết quả hoạt động của khoa - phòng - ban, cơ quan, đơn vị được giao quản 
lý, phụ trách: 

II. Tự PHẪN LOẠI VIỀN CHỨC: (Bánh dấu X vào 01 trong 04 ô tương 
ứ n g  d ư ớ i  đ â y ) .  . . . . . .  

• 
Hoàn thành xuất r 

săc nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

• 
Hoàn thành 
nhiệm vụ 

Không hoàn thành 
nhiệm vụ 

TP.HCM, ngày tháng năm 20.. 
Người tự nhận xét 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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^ ^ ̂ ^ ̂  k HL Ý WẾN CỦA T^TOẺ ĐƠN VỊ: 

IV. KÉT QUẢ TỔNG HỢP ĐẺ XÉP LOẠI VLÊN CHỨC: 
(Phần này do Thủ trưởng quản lý trực tiếp ghi) 

STT Nộidũhg Đat mức 
(A+,Â, B, C) 

Ghi 
chú 

1 ; Chấp hànỉi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà riứớc , , * *-<•': 1 • 

2 ; 
í «Kêt qụả thực hiện cổng việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng 
làm việc đầ ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, 
hiệu quả, tiên độ thực hiện công việc 

. . .  3  :  
Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 

4 
Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần 
họp tác với đồng nghiệp và việc "thực hiện nội quy, quy tắc 
ứng xử của viên chức * • 

•- ' -

5 Tinh thần học tập nâng cao trình độ. 

Kết luận: Viên ehức 

TP.HCM, ngày tháng năm 
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(Tên cơ quan, đơn vị) ,, ........ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, , Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày thảng năm 

BẢNG TỎNG HỢP KỂT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NÃM 
. , ; . /  ;NẢM.ẽ,.,ề,.ề....ể.ằẾ<.ễ l  . . -í r 

r Kẹt quả phân loại ' ' 

SỐ 
TT Họ và tên 

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ 

Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
Hoàn thành 
nhiệm vụ 

- Không 
hoản thành 
nhiệm vụ 

Ghi ehứ 

1 , ;  

2 ' • i u •• ' • •' '-'-'í/. •••' • ' < :  •  '  

3 
. - . ."g 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tện, đóng dấu) 
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